
  

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 703/QĐ-HĐTS Sơn La, ngày 13 tháng 8 năm 2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xác định điểm trúng tuyển và công nhận danh sách thí sinh                 

trúng tuyển trình độ trung cấp năm 2024 - Đợt 2 

(Xét tuyển trình độ Cao đẳng đợt 1, Trung cấp đợt 2) 
 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng; 

Căn cứ Giấy chứng nhận 91/2023/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 10 tháng 11 năm 

2023 của Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;  

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-SKHĐT ngày 11/12/2023 của Giám đốc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, sự nghiệp năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-CĐSL ngày 28/7/2023 của Hệu trưởng trường 

Cao đẳng Sơn La ban hành Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao 

đẳng Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-CĐSL ngày 11/12/2023 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp tại 

Trường Cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh năm 2024 (đợt 2) số 90/BB-HĐTS 

ngày 13/8/2024; 

Xét đề nghị của Trưởng Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sơn La, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xác định và công bố điểm trúng tuyển trình độ Cao đẳng đợt 1, Trung 

cấp đợt 2 năm 2024, cụ thể như sau: 

+ 14 ngành/nghề trình độ trung cấp năm 2024 (đợt 2): 

TT Tên ngành,nghề Mã ngành Tổ hợp môn 
Điểm trúng 

tuyển 

1 Tin học ứng dụng  5480205 Toán, Lý, Hóa 15,75 

2 Quản trị khách sạn 5810201 

Văn, Sử, Địa 

15,75 

3 Pháp luật 5380101 15,75 

4 Hành chính văn phòng 5320305 15,75 

5 Quản lý văn hóa 5340436 15,75 

6 Dịch vụ pháp lý 5380201 15,75 

7 Hướng dẫn du lịch 5810103 15,75 

8 Văn Thư hành chính 5320301 15,75 



  

 

9 
Trồng trọt và bảo vệ thực 

vật 
5620111 Toán, Hóa, Sinh 19,35 

10 Hội họa  5210103 

Toán, Văn, 

Năng khiếu 

15,75 

11 Thanh nhạc  5210225 15,75 

12 Organ 5210224 15,75 

13 Nghệ thuật biểu diễn múa 

dân gian dân tộc 

5210216 15,75 

14 Biểu diễn nhạc cụ truyền 

thống 

5210224 15,75 

+ 03 ngành/nghề trình độ cao đẳng năm 2024 (đợt 1): 

TT Tên ngành,nghề Mã ngành Tổ hợp môn 
Điểm trúng 

tuyển 

1 Công nghệ thông tin,  6480201 

Toán, Lý, Hóa 

15,75 

2 Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 

6510303 
15,75 

3 Chăn Nuôi thú ý 6620220 Toán, Hóa, Sinh 15,75 

Điều 2. Công nhận danh sách 388 thí sinh trúng tuyển trình độ trung cấp đợt 2, 

trình độ cao đẳng đợt 1 năm 2024 vào học các ngành/nghề tại trường Cao đẳng Sơn La 

gồm:  

+ 322 thí sinh trúng tuyển trình độ trung cấp đợt 2 năm 2024 vào học 14 

ngành/nghề trình độ trung cấp: 

TT Tên ngành,nghề Mã ngành 
Tổ hợp 

môn 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Số thí sinh 

trúng tuyển 

Ghi 

chú 

1 Tin học ứng dụng  5480205 Toán, Lý, 

Hóa 

15,75 35  

2 Quản trị Khách sạn 5810201 

Văn, Sử, 

Địa 

15,75 34  

3 Pháp luật 5380101 15,75 35  

4 Hành chính văn phòng 5320305 15,75 31  

5 Quản lý văn hóa 5340436 15,75 26  

6 Dịch vụ pháp lý 5380201 15,75 21  

7 Hướng dẫn du lịch 5810103 15,75 21  

8 Văn thư hành chính 5320301 15,75 23  

9 Trồng trọt - BVTV 5620111 Toán, Hóa, 

Sinh 

19,35 35  

10 Hội họa  5210103 

Toán, Văn, 

Năng 

khiếu 

15,75 5  

11 Thanh nhạc  5210225 15,75 8  

12 Organ  5210224 15,75 15  

13 Nghệ thuật biểu diễn 

múa dân gian dân tộc  

5210216 15,75 30  



  

 

14 Biểu diễn nhạc cụ truyền 

thống  

5210224 15,75 3  

+ 66 thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng đợt 1 năm 2024 vào học 03 ngành/nghề 

trình độ cao đẳng, cụ thể như sau: 

TT Tên ngành,nghề 

Mã 

ngành Tổ hợp 

môn 

Điểm 

trúng 

tuyển  

Số thí sinh 

trúng 

tuyển 

Ghi chú 

(Chưa tính 

LHS Lào) 

1 
Công nghệ thông tin 

(20) 

6480201 

Toán, Lý, 

Hóa 

15,75 24 01 LHS Lào 

2 
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử (30) 

6510303 
15,75 25 07 LHS Lào 

3 Chăn Nuôi thú ý (20) 
6620220 Toán, Hóa, 

Sinh 
15,75 17 01 LHS Lào 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 3. Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm công bố điểm 

trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển, hoàn thiện Giấy báo trúng tuyển và nhập 

học cho thí sinh, phối hợp với các phòng, khoa chuẩn bị tốt việc tiếp sinh. 

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Phòng Đào tạo có trách nhiệm tiếp sinh, 

sắp xếp lớp học, tổ chức đào tạo theo đúng chương trình, kế hoạch của nhà trường và 

các quy chế, quy định hiện hành. 

Thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm làm thủ tục nhập học và tham gia học tập 

theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường. 

Điều 4. Các ông (bà) ủy viên Hội đồng tuyển sinh, các đơn vị, cá nhân có liên quan 

và thí sinh có tên trong danh sách tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở LĐ-TB&XH (Báo cáo); 

- Ban Giám hiệu (Chỉ đạo); 

- BTT (đ/c Trang-P.TCHC đăng tải Web); 

- Như Điều 4 (Thực hiện); 

- Lưu: VT, T.TSVL (02 bộ). 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 
HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Đức Long 
 



Bản Xã/Phường Huyện Tỉnh

1

1 Sồng A Đại 11/24/2005 Nam Hmông 12/12 Công nghệ thông tin CLC 25.25 15.75 Bản Pá Ban Xã Phiêng Pằn Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

2 Vì Văn Ngoan 6/14/2004 Nam Xinh mun 12/12 Công nghệ thông tin 23.95 15.75 Bản Phiêng Tòng Xã Nà Nghịu Huyện Sông Mã Tỉnh Sơn La

3 Vừ Thị Đơ 7/28/2005 Nữ Hmông 12/12 Công nghệ thông tin 23.85 15.75 Bản Bó Cốp Xã Mường Bú Huyện Mường La Tỉnh Sơn La

4 Lò Văn Đông 24/05/2006 Nam Thái 12/12 Công nghệ thông tin CLC 23.55 15.75 Bản Nhạp Xã Chiềng Lao Huyện Mường La Tỉnh Sơn La

5 Mùa A Chang 2/17/2006 Nam Hmông 12/12 Công nghệ thông tin 23.45 15.75 Bản Suối Đon Xã Chiềng Khừa Huyện Mộc Châu Tỉnh Sơn La

6 Lò Minh Trí 11/6/2006 Nam Thái 12/12 Công nghệ thông tin 23.45 15.75 Bản Huổi Tăng Xã Mường Khoa Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

7 Cầm Văn Nguyên 7/21/2006 Nam Thái 12/12 Công nghệ thông tin CLC 23.45 15.75 Bản Dè Xã Chiềng Dong Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

8 Mùa A Dia 7/7/2006 Nam Hmông 12/12 Công nghệ thông tin CLC 23.15 16.75 Bản Bó Quỳnh Xã Chiềng Sung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

9 Thào Sồng Tủa 6/15/2006 Nam Hmông 12/12 Công nghệ thông tin CLC 23.05 15.75 Bản Suối Chèo Xã Suối Bau Huyện Phù Yên Tỉnh Sơn La

10 Giàng A Kham 8/6/2006 Nam Hmông 12/12 Công nghệ thông tin CLC 23.05 15.75 Bản Quỳnh Tám Xã Chiềng Sung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

11 Cứ Thị Sua 4/30/2006 Nữ Hmông 12/12 Công nghệ thông tin 22.95 15.75 Bản Hua Chiến Xã Chiềng Muôn Huyện Mường La Tỉnh Sơn La

12 Lò Quang Dũng 5/26/2001 Nam Thái 12/12 Công nghệ thông tin 22.85 15.75 Tổ 6 Phường Quyết Tâm TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

13 Đinh Quốc Huy 9/10/2005 Nam Mường 12/12 Công nghệ thông tin 22.65 15.75 Bản Bãi Vàng B Xã Đá Đỏ Huyện Phù Yên Tỉnh Sơn La

14 Hà Minh Trường 2/8/2006 Nam Thái 12/12 Công nghệ thông tin 22.45 15.75 Bản Tiến Phong Xã Huy Tường Huyện Phù Yên Tỉnh Sơn La

15 Quàng Văn Khiêm 11/11/2006 Nam Thái 12/12 Công nghệ thông tin CLC 22.05 15.75 Bản Bằng Phột Xã Mường Bú Huyện Mường La Tỉnh Sơn La

16 Mùi Tiến Đạt 7/11/2005 Nam Mường 12/12 Công nghệ thông tin CLC 21.95 15.75 Bản Pái Mó Xã Tà Lại Huyện Mộc Châu Tỉnh Sơn La

17 Lê Quốc Đại 6/14/2005 Nam Kinh 12/12 Công nghệ thông tin 21.85 15.75 Bản Mường Bú Xã Mường Bú Huyện Mường La Tỉnh Sơn La

18 Đồng Quốc Khánh 5/4/2006 Nam Kinh 12/12 Công nghệ thông tin 21.55 15.75 Tiểu Khu 1 Thị trấn Ít Ong Huyện Mường La Tỉnh Sơn La

19 Sồng A Lộng 4/19/2001 Nam Hmông 12/12 Công nghệ thông tin 21.55 15.75 Bản Hịnh Xã Chiềng Nơi Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

20 Giàng A Cu 2/4/2006 Nam Hmông 12/12 Công nghệ thông tin 21.45 15.75 Bản Bon Trỏ Xã Phiêng Cằm Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

21 Tạ Minh Huy 2/8/2003 Nam Sán Dìu 12/12 Công nghệ thông tin 20.75 15.75 Xóm 2 Thôn Khe Cộng Hòa TP. Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninh

22 Vừ Thị Thủy 4/26/2005 Nữ Hmông 12/12 Công nghệ thông tin 20.35 15.75 Bản Co Nhừ Xã Co Tòng Huyện Thuận Châu Tỉnh Sơn La

23 Đinh Hải Dương 2/3/2002 Nam Mường 12/12 Công nghệ thông tin 19.95 15.75 Bản Hợp Bông Xã Đá Đỏ Huyện Phù Yên Tỉnh Sơn La

24 Lường Văn Điệp 6/11/2006 Nam Thái 12/12 Công nghệ thông tin 16.25 15.75 Bản Nong Hùn Xã Chiềng Công Huyện Mường La Tỉnh Sơn La

2

25 Lầu Bả Tâm 3/20/2005 Nam Hmông 12/12 Công nghệ KT điện, ĐT 24.45 15.75 Bản Khua Họ Xã Huổi Một Huyện Sông Mã Tỉnh Sơn La

26 Cầm Thanh Lịch 11/11/2006 12/12 Công nghệ KT điện, ĐT 24.05 15.75 Bản Muống Thượng Xã Huy Tường Huyện Phù Yên Tỉnh Sơn La

27 Quàng Tuấn Như 7/9/2006 Nam Thái 12/12 Công nghệ KT điện, ĐT 24.05 15.75 Bản Nà Nong Xã Mường Bú Huyện Mường La Tỉnh Sơn La

28 Lường Văn Tăng 8/7/2006 Nam Thái 12/12 Công nghệ KT điện, ĐT 23.95 15.75 Bản Lếch Xã Chiềng Lao Huyện Mường La Tỉnh Sơn La

29 Lò Mạnh Khiêm 1/8/2006 Nam Thái 12/12 Công nghệ KT điện, ĐT 23.95 15.75 Bản Chón Xã Mường Bú Huyện Mường La Tỉnh Sơn La

30 Quàng Văn Tuân 2/20/2006 Nam Thái 12/12 Công nghệ KT điện, ĐT 23.95 15.75 Bản Nà Ten Xã Bó Mười Huyện Thuận Châu Tỉnh Sơn La

31 Vàng Hữu Khang 2/2/2004 Nam Hmông 12/12 Công nghệ KT điện, ĐT 23.65 15.75 Bản Pa Khốm Xã Hua Nhàn Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

32 Lò Văn An 2/26/2005 Nam Thái 12/12 Công nghệ KT điện, ĐT 23.25 15.75 Bản Nà Và Xã Mường Lầm Huyện Sông Mã Tỉnh Sơn La

33 Lò Văn Tuấn 7/13/2006 Nam Thái 12/12 Công nghệ KT điện, ĐT 23.15 15.75 Bản Sai Xã Mường Sai Huyện Sông Mã Tỉnh Sơn La

34 Lò Đức Duy 2/7/2006 Nam Thái 12/12 Công nghệ KT điện, ĐT 23.15 15.75 Bản Nà Nong Xã Mường Bú Huyện Mường La Tỉnh Sơn La

35 Lù A Chống 2/4/2006 Nam Hmông 12/12 Công nghệ KT điện, ĐT 23.15 15.75 Bản Hán Cá Thệnh Xã Chiềng Công Huyện Mường La Tỉnh Sơn La

36 Lò Duy Ngọc 1/28/2001 Nam Thái 12/12 Công nghệ KT điện, ĐT 22.95 15.75 Bản Nà Tòng Thị trấn Ít Ong Huyện Mường La Tỉnh Sơn La

37 Hạng A Hồ 12/10/2005 Nam Hmông 12/12 Công nghệ KT điện, ĐT 22.75 15.75 Bản Háng Cao Xã Làng Chếu Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

38 Vì Văn Đạt 7/13/2006 Nam Xinh mun 12/12 Công nghệ KT điện, ĐT 22.35 15.75 Bản Tràng Nặm Xã Chiềng On Huyện Yên Châu Tỉnh Sơn La

39 Giàng A Tráng 11/12/2005 Nam Hmông 12/12 Công nghệ KT điện, ĐT 22.15 15.75 Bản Khao Lao Trên Xã Chiềng Công Huyện Mường La Tỉnh Sơn La

40 Lò Văn Quang 9/6/2006 Nam Thái 12/12 Công nghệ KT điện, ĐT 22.05 15.75 Bản Nam Xã Hua La TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

Điểm xét 

tuyển 

Mức 

điểm 

trúng 

Địa chỉ 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Công nghệ KT điện, ĐT)

Nghề 

Công nghệ thông tin

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘCAO ĐẲNG ĐỢT 1 NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 703/QĐ-HĐTS  ngày 13/8/2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La )

STT Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc VH



41 Lường Ngọc Dương 9/18/2004 Nam Thái 12/12 Công nghệ KT điện, ĐT 21.95 15.75 Tiểu Khu 5 Thị Trấn Phù Yên Huyện Phù Yên Tỉnh Sơn La

42 Lường Văn Hà 11/10/2006 Nam Thái 12/12 Công nghệ KT điện, ĐT 21.75 15.75 Bản Chón Xã Mường Bú Huyện Mường La Tỉnh Sơn La

43 Lương Ngọc Doanh 6/6/2006 Nam Kinh 12/12 Công nghệ KT điện, ĐT 21.65 15.75 Bản Hát 8 Xã Mường Hung Huyện Sông Mã Tỉnh Sơn La

44 Sồng A Dơ 8/27/2005 Nam Hmông 12/12 Công nghệ KT điện, ĐT 21.55 15.75 Bản Lũng Khoai Xã Suối Tọ Huyện Phù Yên Tỉnh Sơn La

45 Lò Văn Ngoạn 2/5/2003 Nam Thái 12/12 Công nghệ KT điện, ĐT 21.25 15.75 Bản Khòng Xã Chiềng Khoa Huyện Vân Hồ Tỉnh Sơn La

46 Lò Duy Nhất 12/17/2006 Nam Thái 12/12 Công nghệ KT điện, ĐT 21.05 15.75 Bản Bó Lạ Xã Chiềng Cang Huyện Sông Mã Tỉnh Sơn La

47 Lò Đức Thái 8/6/2006 Nam Thái 12/12 Công nghệ KT điện, ĐT 20.85 15.75 Bản Sai Xã Mường Sai Huyện Sông Mã Tỉnh Sơn La

48 Lò Duy Phú 10/25/2006 Nam Thái 12/12 Công nghệ KT điện, ĐT 20.65 15.75 Bản Nam Xã Hua La TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

49 Lò Xuân Hải 12/10/2006 Nam Thái 12/12 Công nghệ KT điện, ĐT 18.15 15.75 Tổ 10 Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

5 Chăn nuôi - Thú y

50 Hà Tiến Đạt 5/11/2001 Nam Thái 12/12 Chăn nuôi - Thú y 26.25 15.75 Bản Nà Mạc Xã Gia Phù Huyện Phù Yên Tỉnh Sơn La

51 Đinh Văn Lực 2/4/2006 Nam Mường 12/12 Chăn nuôi - Thú y 24.95 15.75 Bản Suối Ngang Xã Chiềng Sại Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

52 Lường Thị Chinh 11/6/2004 Nữ Thái 12/12 Chăn nuôi - Thú y 24.65 15.75 Bản Nà Dòn Xã Mường Cai Huyện Sông Mã Tỉnh Sơn La

53 Hoàng Thị Minh Tâm 12/29/2006 Nữ Thái 12/12 Chăn nuôi - Thú y 24.25 15.75 Bản Nà Khoang Xã Chiềng Dong Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

54 Hoàng Thùy Linh 11/16/2006 Nữ Thái 12/12 Chăn nuôi - Thú y 23.65 15.75 Bản Nà Khoang Xã Chiềng Dong Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

55 Cà Minh Hùng 1/25/2006 Nam Thái 12/12 Chăn nuôi - Thú y 23.55 15.75 Bản Kiến Xương Xã Phổng Lái Huyện Thuận Châu Tỉnh Sơn La

56 Bàn Văn Cương 16//08/2002 Nam Dao 12/12 Chăn nuôi - Thú y 23.15 15.75 TK Sao Đỏ 2 Xã Vân Hồ Huyện Vân Hồ Tỉnh Sơn La

57 Vàng Bả Lệnh 2/10/2006 Nam Hmông 12/12 Chăn nuôi - Thú y 23.15 15.75 Bản Pá Lâu Xã Pú Bẩu Huyện Sông Mã Tỉnh Sơn La

58 Phạm Thu Phương 7/22/2000 Nữ Kinh 12/12 Chăn nuôi - Thú y 22.05 15.75 Tổ 8 Phường Quyết Tâm TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

59 Lò Văn Sinh 10/2/1996 Nam Thái 12/12 Chăn nuôi - Thú y 21.95 15.75 Bản Sam Mứn Xã Sam Mứn Huyện Điện Biên Tỉnh Điện Biên

60 Lò Văn Hiệp 2/2/2002 Nam Thái 12/12 Chăn nuôi - Thú y 21.25 15.75 Bản Mo Xã Chiềng Khương Huyện Mường La Tỉnh Sơn La

61 Cà Văn Hoàng Anh 7/26/2006 Nam Thái 12/12 Chăn nuôi - Thú y 20.95 15.75 Bản Cá Láp Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

62 Vàng A Tính 4/17/2003 Nam Hmông 12/12 Chăn nuôi - Thú y 20.75 15.75 TK Pa khen 3 Thị trấn NT Mộc Châu Huyện Mộc Châu Tỉnh Sơn La

63 Vì Văn Lâm 4/2/2002 Nam Thái 12/12 Chăn nuôi - Thú y 20.55 15.75 Bản Chiềng Cang Xã Chiềng Cang Huyện Sông Mã Tỉnh Sơn La

64 Tòng Văn Vấn 12/7/1995 Nam Thái 12/12 Chăn nuôi - Thú y 19.75 15.75 Bản Liền Ban Xã Púng Bánh Huyện Sốp Cộp Tỉnh Sơn La

65 Giang Thị Thanh 11/22/1969 Nữ Kinh 12/12 Chăn nuôi - Thú y 18.95 15.75 Bản Nam Tiến Xã Bon Phặng Huyện Thuận Châu Tỉnh Sơn La

66 Đỗ Văn Tiến 2/2/1977 Nam Kinh 12/12 Chăn nuôi - Thú y 16.25 15.75 Tổ 6 Phường Tô Hiệu TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

(Danh sách trên có 66 thí sinh)



Bản Xã/Phường Huyện Tỉnh

I

1

1 Giàng Thị Sua 10/25/2009 Nữ Hmông 9/12 Tin học ứng dụng 23.25 15.75 Bản Suối Thón Xã Hua Nhàn Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

2 Tòng Duy Mạnh 9/1/2009 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng 23.15 15.75 Bản Hời Xã Chiềng Chung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

3 Lò Gia Hưng 9/12/2009 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng 22.35 15.75 Bản Hời Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

4 Hà Văn Tùng 6/16/2009 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng 21.75 15.75 Bản Hời Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

5 Sồng A Thắng 7/18/2009 Nam Hmông 9/12 Tin học ứng dụng 21.35 15.75 Bản Hua Noong Xã Hua Nhàn Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

6 Hà Đức Duy 2/17/2009 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng 21.15 15.75 Bản Xum Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

7 Tòng Văn Quyết 7/7/2009 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng 21.15 15.75 Bản Hời Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

8 Mùi Đúc Trọng 5/5/2008 Nam Mường  9/12 Tin học ứng dụng 20.95 15.75 Bản Pơn Xã Tà Hộc Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

9 Hà Văn Qúy An 29/01/2009 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng 20.85 15.75 Nà Hạ 1 Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

10 Đinh Văn Anh 2/28/2009 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng 20.65 15.75 Bản Lùm Thượng B Xã Pắc Ngà Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

11 Quàng Văn Tùng Dương 12/28/2009 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng 20.55 15.75 Bản Cá Láp Xã Chiềng Ngần thành phố Sơn La Tỉnh Sơn La

12 Cầm Quốc Việt 9/25/2009 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng 20.25 15.75 Bản Hạm Xã Chiềng Chung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

13 Lò Văn Quân 6/19/2009 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng 20.05 15.75 Bản Nà Hạ Xã Nà Ớt Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

14 Cầm Văn Điệp 3/12/2009 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng 20.05 15.75 Bản Khoáng Biên Xã Chiềng Dong Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

15 Lò  Duy Trọng 2/23/2009 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng 19.75 15.75 Bản Nẹ Tở Xã Hua La TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

16 Lù Lộc Thành 7/22/2009 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng 19.85 15.75 Bản Phiêng Ngùa Xã Chiềng Xôm TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

17 Giàng A Toán 12/15/2009 Nam Hmông 9/12 Tin học ứng dụng 19.65 15.75 Bản Lụng Cuông Xã Nà Ớt Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

18 Tòng Trung Thành 8/30/2009 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng 19.55 15.75 Bản Hời Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

19 Cà Hải Đăng 5/16/2009 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng 19.45 15.75 Bản Ca Láp Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

20 Tòng Quàng Hải Nam 2/11/2004 Nam La ha 9/12 Tin học ứng dụng 19.45 15.75 Bản Cọ Phường Chiềng An TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

21 Cà Văn Quyển 1/23/2009 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng 19.45 15.75 Bản Cắp Xã Mường Bằng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

22 Hoàng Đức Tuấn 8/26/2008 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng 19.35 15.75 Bản Phát Xã Chiềng Mai Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

23 Cà Văn Điệp 1/17/2009 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng 19.25 15.75 Bản Cắp Xã Mường Bằng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

24 Vừ Chư Hụa 2/1/2009 Nam Hmông 9/12 Tin học ứng dụng 19.25 15.75 Bản Phiêng Piềng Xã Mường Cai Huyện Sông Mã Tỉnh Sơn La

25 Phàng A Sua 5/22/2009 Nam Hmông 9/12 Tin học ứng dụng 19.25 15.75 Bản Tân Thành Xã Chiềng Xuân Huyện Vân Hồ Tỉnh Sơn La

26 Tòng Văn Thanh 8/30/2009 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng 19.25 15.75 Bản Cắp Xã Mường Bằng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

27 Cà Trung Du 2/17/2009 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng 19.15 15.75 Bản Lả Mường Xã Chiềng Xôm TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

28 Quàng Việt Cường 6/15/2009 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng 19.05 15.75 Tổ 9 Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

29 Cà Thế Bạch 10/22/2009 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng 19.05 15.75 Bản Cá Láp Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

30 Hoàng Văn Hưng 10/3/2009 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng 18.55 15.75 Bản Lo Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La
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31 Lò Thị Thu Huyền 20/07/2009 Nữ Thái 9/12 Tin học ứng dụng 17.75 15.75 Bản Thẳm Mạy Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

32 Phạm Quang Hưng 11/14/2009 Nam Kinh 9/12 Tin học ứng dụng 17.25 15.75 Tổ 3 Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

33 Nguyễn Trung Thực 9/9/2009 Nam Kinh 9/12 Tin học ứng dụng 17.25 15.75 Thôn Thanh Đặng Xã Minh Hải Huyện Văn Lâm Tỉnh Hưng Yên

34 Lò Hoàng Đức 12/11/2008 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng 16.75 15.75 Bản Dửn Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

35 Hoàng Minh Quân 9/9/2009 Nam Kinh 9/12 Tin học ứng dụng 16.45 15.75 Tổ 3 Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

2 Trồng trọt và bảo vệ thực vật

36 Tòng Thị Ánh Tuyết 12/12/2009 Nữ Thái 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 24.65 19.35 Bản Hịa Xã Hua La TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

37 Hà Bích Ngọc 6/30/2009 Nữ Thái 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 24.15 19.35 Bản Cơi Quỳnh Xã Chiềng Mai Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

38 Hà Anh Tuấn 9/27/2009 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 23.85 19.35 Bản Nà Hạ Xã Nà Ớt Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

39 Tòng Thị Diện 7/14/2009 Nữ Thái 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 23.85 19.35 Bản Nà Cưa Xã Chiềng Ngàm Huyện Thuận Thâu Tỉnh Sơn La

40 Lò Thị Hoài Nhi 3/21/2009 Nữ Thái 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 23.45 19.35 Bản Mai Khoang Xã Chiềng Ban Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

41 Lò Thị An Na 11/21/2008 Nữ Thái 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 23.15 19.35 Bản Hạm Xã  Chiềng Chung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

42 Hà Minh Tú 3/19/2006 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 23.15 19.35 Bản Muống Xã Phiêng Luông Huyện Mộc Châu Tỉnh Sơn La

43 Sồng Thị Dua 5/1/2009 Nữ Hmông 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 23.15 19.35 Bản Co Tang Xã Lóng Luông Huyện Vân Hồ Tỉnh Sơn La

44 Lò Văn Phong 10/6/2009 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 22.35 19.35 Bản Bó Nguồng Xã Muổi Nọi Huyện Thuận Châu Tỉnh Sơn La

45 Quàng Thanh Niệm 1/14/2009 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 21.65 19.35 Bản Lương Mạt Xã Mường Bằng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

46 Hà Đức Nguyễn 9/23/2009 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 21.55 19.35 Bản Thống Nhất Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

47 Hà Văn Khánh 10/9/2009 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 21.45 19.35 Bản Hời Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

48 Lò Duy Đình 24/6/2009 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 21.35 19.35 Bản Thống Nhất Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

49 Lèo Minh Khang 6/19/2009 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 21.35 19.35 Bản Púng Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

50 Lò Vũ Duy 10/3/2009 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 21.35 19.35 Bản Nà Khi Xã Mường Lạn Huyện Sốp Cộp Tỉnh Sơn La

51 Hà Thị Thùy Tiên 12/12/2009 Nữ Thái 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 21.35 19.35 Bản Thống Nhất Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

52 Lò Văn Tùng 2/8/2009 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 21.15 19.35 Bản Nẹ Tở Xã Hua La TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

53 Lò Văn Việt 5/29/2009 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 21.05 19.35 Bản Mời Xã Mường Bằng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

54 Hoàng Nhật Hiếu 10/18/2009 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 20.95 19.35 Bản Tát Ngoãng Xã Chiềng Hắc Huyện Mộc Châu Tỉnh Sơn La

55 Tòng Văn Quynh 11/14/2009 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 20.85 19.35 Bản Púng Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

56 Lò Văn Thu 1/2/2004 Nam Thái 12/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 20.85 19.35 Bản Co Sâu Xã Chiềng Mai Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

57 Tòng Minh Đạt 10/1/2009 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 20.75 19.35 Bản Nà Hạ Xã Nà Ớt Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

58 Cà Tất Thành 7/27/2009 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 20.75 19.35 Bản Lương Mạt Xã Mường Bằng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

59 Hoàng Văn Quyền 9/9/2009 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 20.55 19.35 Bản Lo Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La



60 Lù Văn Luân 1/7/2009 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 20.55 19.35 Bản Púng Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

61 Giàng A Phử 2/5/2009 Nam Hmông 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 20.45 19.35 Bản Tà Dê Xã Lóng Luông Huyện Vân Hồ Tỉnh Sơn La

62 Lò Văn Lý 5/21/2009 Nam Xinh mun 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 20.05 19.35 Bản Co Bay Xã Mường Cai TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

63 Lù Thị Hồng Phước 9/30/2009 Nữ Thái 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 20.05 19.35 Bản Lương Mạt Xã Mường Bằng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

64 Lò Văn Tiến 11/14/2009 Nam Kháng 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 20.05 19.35 Bản Lốm Lầu Xã Chiềng Ơn Huyện Quỳnh Nhai Tỉnh Sơn La

65 Quàng Thanh Lâm 5/5/2009 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 19.95 19.35 Bản Mé Mời Xã Mường Bằng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

66 Lường Văn Dũng 9/16/2009 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 19.85 19.35 Bản Hua Nà Xã Phiêng Cằm Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

67 Tòng Văn Oai 10/25/2009 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 19.75 19.35 Bản Nẹ Tở Xã Hua La TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

68 Cà Văn Hoàng 10/12/2009 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 19.55 19.35 Tổ 11 Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

69 Giàng A Đại 7/5/2009 Nam Hmông 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 19.45 19.35 Bản Co Tòng Xã Mường Chùm Huyện Mường La Tỉnh Sơn La

70 Khoa Văn Thức 1/2/2008 Nam Khơ mú 9/12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 19.35 19.35 Bản Hua Nà Xã Phiêng Cằm Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

3 Quản trị khách sạn

71 Quàng Thị Hằng Nga 12/25/2009 Nữ Thái 9/12 Quản trị khách sạn 25.45 15.75 Bản Kham Xã Hua La TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

72 Lèo Thị Nhung 11/20/2009 Nữ Thái 9/12 Quản trị khách sạn 25.25 15.75 Bản Nẹ Tở Xã Hua La TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

73 Cà Thị Hiền 4/2/2008 Nữ Thái 9/12 Quản trị khách sạn 25.15 15.75 Bản Nẹ Tở Xã Hua La TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

74 Lò Thị Thúy Hằng 11/4/2009 Nữ Thái 9/12 Quản trị khách sạn 23.65 15.75 Nẹ Tở Xã Hua La TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

75 Lò Thị Ánh Thuyết 9/26/2009 Nữ Thái 9/12 Quản trị khách sạn 23.35 15.75 Bản Mé Mời Xã Mường Bằng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

76 Hà Nhật Thiên 10/12/2009 Nam Thái 9/12 Quản trị khách sạn 23.35 15.75 Bản Tà Xa Xã Mường Bon Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

77 Cà Thị Thảo My 9/1/2009 Nữ Thái 9/12 Quản trị khách sạn 22.75 15.75 Bản Muông Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

78 Cà Thùy Châm 9/3/2009 Nữ Thái 9/12 Quản trị khách sạn 22.55 15.75 Bản Muông Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

79 Cà Văn Đạt 9/23/2009 Nam Thái 9/12 Quản trị khách sạn 22.55 15.75 Bản Muông Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

80 Cà Gia Khánh 4/24/2009 Nam Thái 9/12 Quản trị khách sạn 22.35 15.75 Bản Kềm Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

81 Cà Thị Thu Luyến 1/27/2009 Nam Thái 9/12 Quản trị khách sạn 22.15 15.75 Bản Cá Láp Xã Chiềng Ngần TP.Sơn La Tỉnh Sơn La

82 Cà Thị Châm 6/4/2009 Nữ Thái 9/12 Quản trị khách sạn 21.75 15.75 Bản Nẹ Tở Xã Hua La TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

83 Tòng Thị Minh Nguyệt 12/19/2009 Nữ Thái 9/12 Quản trị khách sạn 21.75 15.75 Bản Muông Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

84 Cà Thị Ánh Tuyết 7/7/2009 Nữ Thái 9/12 Quản trị khách sạn 21.75 15.75 Bản Muông Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

85 Tòng Gia Bảo 10/9/2009 Nam Thái 9/12 Quản trị khách sạn 21.45 15.75 Bản Nà Lo Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

86 Hoàng Anh Toàn 7/7/2009 Nam Thái 9/12 Quản trị khách sạn 21.25 15.75 Bản Hin Phá Xã Chiềng Hắc Huyện Mộc Châu Tỉnh Sơn La

87 Phan Đình Duy 4/15/2009 Nam Kinh 9/12 Quản trị khách sạn 21.25 15.75 Tổ 14 Phường Quyết Thắng TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

88 Quàng Việt Cường 26/02/2009 Nam Thái 9/12 Quản trị khách sạn 20.75 15.75 Phang Hụm Có Xã Mường Bằng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

89 Hoàng Tiến Mạnh 4/8/2009 Nam Thái 9/12 Quản trị khách sạn 19.75 15.75 Bản Đúc Hản Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

90 Đèo Giang Quyền 9/10/2009 Nam Thái 9/12 Quản trị khách sạn 19.75 15.75 Bản Khoang Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

91 Đỗ Thị Hồng 5/29/2009 Nữ Kinh 9/12 Quản trị khách sạn 19.65 15.75 Tổ 7 Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La



92 Phạm Đức Anh 5/13/2009 Nam Kinh 9/12 Quản trị khách sạn 19.55 15.75 Phố Thúy Sơn Phường Thanh Bình TP. Ninh Bình Tỉnh Ninh Bình

93 Quàng Văn Long 2/8/2009 Nam Thái 9/12 Quản trị khách sạn 19.35 15.75 Bản Nẹ Tở Xã Hua La TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

94 Lò Hà Long 4/8/2009 Nam Thái 9/12 Quản trị khách sạn 19.35 15.75 Bản Dửn Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

95 Quàng Khang Huy 8/24/2009 Nam Thái 9/12 Quản trị khách sạn 19.05 15.75 Bản Muông Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

96 Lèo Văn Ngọc 5/7/2009 Nam Thái 9/12 Quản trị khách sạn 18.95 15.75 Bản Nẹ Tở Xã Hua La TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

97 Nguyễn Việt Đức 7/13/2009 Nam Kinh 9/12 Quản trị khách sạn 18.85 15.75 Thôn Định Xá 2 Nguyệt Đức Huyện Yên Lạc Tỉnh Vĩnh Phúc

98 Nguyễn Đức Độ 2/19/2009 Nam Kinh 9/12 Quản trị khách sạn 18.55 15.75 Thôn 6 Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

99 Lò Văn Hảo 5/17/2009 Nam Thái 9/12 Quản trị khách sạn 18.45 15.75 Bản Nẹ Tở Xã Hua La TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

100 Hoàng Thị Huyền Ly 10/16/2009 Nữ Kinh 9/12 Quản trị khách sạn 18.05 15.75 Xóm Vinh Quang Xã Diễn Thịnh Huyện Diễn Châu Tỉnh Nghệ An

101 Nguyễn Thành Công 12/17/2009 Nam Kinh 9/12 Quản trị khách sạn 17.95 15.75 Tổ 5 Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

102 Quàng Thế Nguyên 11/30/2009 Nam Thái 9/12 Quản trị khách sạn 17.95 15.75 Bản Mờn 2 Xã Chiềng Lương Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

103 Lường Duy Tình 5/22/2009 Nam Thái 9/12 Quản trị khách sạn 17.85 15.75 Bản Ca Láp Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

104 Lê Bảo Đạt 3/6/2009 Nam Kinh 9/12 Quản trị khách sạn 16.55 15.75 Đan Nê 2 Xã Yên Thọ Huyện Yên Định
Tỉnh Thanh 

Hóa
4

105 Lèo Thị Vân Oanh 1/28/2009 Nữ Thái 9/12 Pháp luật 25.45 15.75 Bản Co Phung Xã Hua La TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

106 Cà Thị Thảo My 2/25/2009 Nữ Thái 9/12 Pháp luật 23.45 15.75 Bản Phường Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

107 Tòng Ngọc Tuyết 10/7/2009 Nữ Thái 9/12 Pháp luật 23.35 15.75 Bản Phát Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

108 Vũ Phương Linh 7/2/2006 Nữ Kinh 9/12 Pháp luật 23.25 15.75 Tiểu khu 7 Thị trấn Hát Lót Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

109 Lường Thị Thúy Hồng 2/21/2009 Nữ Thái 9/12 Pháp luật 23.25 15.75 Bản Pái Dìa Xã Yên Hưng Sông Mã Tỉnh Sơn La

110 Cà Thị Thúy Hồng 9/23/2009 Nữ Thái 9/12 Pháp luật 22.85 15.75 Bản Lương Mạt Xã Mường Bằng Mai Sơn Tỉnh Sơn La

111 Tòng Anh Kiệt 12/17/2009 Nam Thái 9/12 Pháp luật 22.65 15.75 Bản Cá Láp Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

112 Cà Tiến Đạt 8/3/2009 Nam Thái 9/12 Pháp luật 22.45 15.75 Bản Cá Láp Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

113 Chu Anh Tuấn 10/18/2009 Nam Tày 9/12 Pháp luật 22.35 15.75 Thôn Đêu 3 Nghĩa An Thị xã Nghĩa Lộ Tỉnh Yên Bái

114 Lò Thị Anh Thư 8/5/2009 Nữ Thái 9/12 Pháp luật 22.35 15.75 Bản Chiềng Ve Xã Mường É Thuận Châu Tỉnh Sơn La

115 Lò Duy Khánh 11/12/2009 Nam Thái 9/12 Pháp luật 22.35 15.75 Bản Khoang Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

116 Cà Duy Nhật 8/20/2009 Nam Thái 9/12 Pháp luật 22.05 15.75 Bản Phường Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

117 Tòng Văn Đẩy 9/30/2009 Nam Thái 9/12 Pháp luật 21.85 15.75 Bản Nà Tâu Xã Ngọc Chiến Mường La Tỉnh Sơn La

118 Lò Quốc Bảo 4/6/2009 Nam Thái 9/12 Pháp luật 21.85 15.75 Bản Cang Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

119 Nguyễn Hải Yến 9/23/2009 Nữ Khơ Mú 9/12 Pháp luật 21.75 15.75 Tổ 1 Phường Tô Hiệu TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

120 Lèo Thái Bảo 9/29/2009 Nam Thái 9/12 Pháp luật 21.25 15.75 Bản Cang Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

121 Tòng Văn Phong 12/1/2009 Nam Thái 9/12 Pháp luật 21.05 15.75 Bản Bôm Cưa Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

122 Sồng Chờ Sang 5/2/2002 Nam Hmông 12/12 Pháp luật 20.85 15.75 Bản Đông Sàn Xã Nà Bó Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

123 Cà Văn Di 10/22/2009 Nam Thái 9/12 Pháp luật 20.65 15.75 Bản Phang Hụm Có Xã Mường Bằng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

124 Tòng Thị Diệu Lâm 8/11/2009 Nữ Thái 9/12 Pháp luật 20.35 15.75 Bản Chậu Cọ Phường Chiềng Cơi TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

125 Lò Văn Khiêm 9/18/2009 Nam Thái 9/12 Pháp luật 20.25 15.75 Bản Lương Mạt Xã Mường Bằng Mai Sơn Tỉnh Sơn La

126 Hà Đức Chiến 1/19/2009 Nam Thái 9/12 Pháp luật 20.15 15.75 Bản Nà Hạ 2 Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

Pháp luật



127 Tòng Minh Tân 7/29/2009 Nam Thái 9/12 Pháp luật 19.95 15.75 Tổ 15 Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

128 Vũ Bảo Long 12/11/2009 Nam Kinh 9/12 Pháp luật 19.85 16.75 Tổ 8 Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

129 Cà Văn Hải Huy 11/7/2009 Nam Thái 9/12 Pháp luật 19.65 15.75 Tổ 14   Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

130 Vì Anh Đào 1/3/2007    Nam Thái 9/12 Pháp luật 19.45 15.75 Bản Mòng Xã Hua La TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

131 Sùng Bả Chua 2/6/2009 Nam Hmông 9/12 Pháp luật 19.45 15.75 Bản Pá Lâu 2 Xã Pú Bẩu Sông Mã Tỉnh Sơn La

132 Quàng Mạnh Trường 11/25/2009 Nam Thái 9/12 Pháp luật 19.35 15.75 Bản Hụm Xã Chiềng Xôm TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

133 Đỗ Công Tuấn Anh 11/25/2009 Nam Kinh 9/12 Pháp luật 19.35 15.75 Tổ 15 Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

134 Hà Trọng Nghĩa 7/7/2009 Nam Thái 9/12 Pháp luật 19.15 15.75 Bản Cơi Quỳnh Xã Chiềng Mai Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

135 Tòng Bảo Nhật 2/12/2009 Nam Thái 9/12 Pháp luật 18.75 15.75 Bản Hẹo Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

136 Cà Mạnh Tuyên 3/13/2009 Nam Thái 9/12 Pháp luật 18.55 15.75 Bản Cá Láp Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

137 Cà Tuấn Anh 2/24/2009 Nam Thái 9/12 Pháp luật 18.45 15.75 Tổ 15 Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

138 Nguyễn Thành Phú 1/15/2009 Nam Kinh 9/12 Pháp luật 17.85 15.75 Tổ 8 Phường Quyết Thắng TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

139 Trần Bảo Phúc 7/24/2008 Nam Kinh 9/12 Pháp luật 16.95 15.75 Tổ 4 Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

5 Hành chính văn phòng

140 Vàng Thị Hoa 3/8/2009 Nữ Hmông 9/12 Hành chính văn phòng 25.25 15.75 Bản Nong Mòn Xã Cò Nòi Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

141 Lò Thị Kiều Trang 7/1/2009 Nữ Thái 9/12 Hành chính văn phòng 25.05 15.75 Bản Xum Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

142 Cầm Thị Thu Ngân 3/2/2009 Nữ Thái 9/12 Hành chính văn phòng 24.85 15.75 Bản Hỏm Lợi Xã Mường Chanh Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

143 Lò Việt Hùng 8/3/2009 Nam Thái 9/12 Hành chính văn phòng 24.75 15.75 Tổ 15 Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

144 Hoàng Tiến Đạt 10/25/2009 Nam Thái 9/12 Hành chính văn phòng 24.55 15.75 Bản Ten Hịa Xã Mường Chanh Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

145 Nguyễn Hồng Huê 2/17/2009 Nữ Kinh 9/12 Hành chính văn phòng 23.35 15.75 Bản Hợp 3 Vân Tiên Xã Chiềng Mai Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

146 Lò Duy Nghĩa 8/22/2009 Nam Thái 9/12 Hành chính văn phòng 22.75 15.75 Bản Kềm Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

147 Lò Đăng Khôi 6/30/2009 Nam Thái 9/12 Hành chính văn phòng 22.35 15.75 Bản Mé Mười Xã Mường Bằng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

148 Lù Thị Phương 2/6/2009 Nữ Hmông 9/12 Hành chính văn phòng 22.25 15.75 Bản Lụng Cuông Xã Nà Ớt Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

149 Sồng Thanh Chênh 5/21/2009 Nam Hmông 9/12 Hành chính văn phòng 22.15 15.75 Bản Suối Hiền Xã Suối Bau Huyện Phù Yên Tỉnh Sơn La

150 Hoàng Trường Việt Vũ 6/11/2009 Nam Thái 9/12 Hành chính văn phòng 21.45 15.75 Bản Cang Mường Xã Mường Chanh Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

151 Quàng Đức Việt 7/12/2009 Nam Thái 9/12 Hành chính văn phòng 21.45 15.75 Tổ 9 Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

152 Lò Thị Mai Nhàn 10/7/2009 Nữ Thái 9/12 Hành chính văn phòng 21.35 15.75 Tổ 17 Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

153 Vì Quốc Bảo 4/15/2009 Nam Thái 9/12 Hành chính văn phòng 21.35 15.75 Bản Nà Cà Xã Mường Chanh Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

154 Lò Đức Dương 6/3/2009 Nam Thái 9/12 Hành chính văn phòng 21.25 15.75 Bản Ten Hịa Xã Mường Chanh Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

155 Khoa Văn Quỳnh 12/1/2009 Nam Khơ Mú 9/12 Hành chính văn phòng 21.25 15.75 Bản Hua Nà Xã Phiêng Cằm Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

156 Lường Văn Hạnh 11/17/2009 Nam Thái 9/12 Hành chính văn phòng 20.95 15.75 Bản Hua Nà Xã Phiêng Cằm Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

157 Hà Hoàng Quân 1/24/2008 Nam Thái 9/12 Hành chính văn phòng 20.35 15.75 Bản giảng Lắc Phường Quyết Thắng TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

158 Lù Thị Mủa 5/2/2008 Nữ Hmông 9/12 Hành chính văn phòng 20.35 15.75 Bản Lụng Cuông Xã Nà Ớt Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

159 Lường Văn Huyện 12/6/2009 Nam Thái 9/12 Hành chính văn phòng 20.35 15.75 Bản Trung Tâm Xã Chiềng Đen TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

160 Vừ A Giống 3/14/2009 Nam Hmông 9/12 Hành chính văn phòng 20.25 15.75 Bản Ôn Ốc Xã Mường Lựm Huyện Yên Châu Tỉnh Sơn La

161 Vì Tuấn Tú 1/24/2009 Nam Thái 9/12 Hành chính văn phòng 20.05 15.75 Bản Mạt Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La



162 Lò Thị Minh Nguyệt 29/5/2009 Nữ Thái 9/12 Hành chính văn phòng 19.75 15.75 Bản Cang Mường Xã Mường Chanh Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

163 Lường Văn May 5/20/2009 Nam Thái 9/12 Hành chính văn phòng 19.65 15.75 Bản Trung Tâm Xã Chiềng Đen TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

164 Sùng A Cương 9/17/2008 Nam Hmông 9/12 Hành chính văn phòng 19.45 15.75 Bản Nong Tầu Mông Xã Phiêng Cằm Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

165 Lò Đức Mạnh 9/26/2009 Nam Thái 9/12 Hành chính văn phòng 19.35 15.75 Bản Trung Tâm Xã Chiềng Đen TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

166 Cà Trung Kiên 10/17/2009 Nam Thái 9/12 Hành chính văn phòng 19.15 15.75 Bản Phường Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

167 Sồng A Tuấn 3/9/2009 Nam Hmông 9/12 Hành chính văn phòng 19.05 15.75 Bản Pú Tậu Xã Phiêng Cằm Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

168 Sùng A Bấn 2/14/2009 Nam Hmông 9/12 Hành chính văn phòng 18.55 15.75 Bản Pú Tậu Xã Phiêng Cằm Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

169 Vũ Quang Đông 6/16/2007 Nam Kinh 9/12 Hành chính văn phòng 18.45 15.75 Tổ 2 Phường Quyết Tâm TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

170 Phạm Minh Hiếu 10/26/2009 Nam Kinh 9/12 Hành chính văn phòng 16.85 15.75 Tổ 7 Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

6 Văn thư hành chính

171 Cà Thị Ngọc Bích 5/9/2009 Nữ Thái 9/12 Văn thư hành chính 23.35 15.75 Tổ 11   Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

172 Lò Duy Nam 1/17/2009 Nam Thái 9/12 Văn thư hành chính 23.15 15.75 Bản Mé Mời Xã Mường Bằng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

173 Lò Tuấn Vũ 10/4/2009 Nam Thái 9/12 Văn thư hành chính 22.75 15.75 Bản Mé Mời Xã Mường Bằng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

174 Lù Thị Thanh Vân 11/13/2009 Nữ Thái 9/12 Văn thư hành chính 22.65 15.75 Bản Cọ Phường Chiềng An TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

175 Quàng Yến Nhi 9/12/2009 Nữ Thái 9/12 Văn thư hành chính 22.45 15.75 Bản Hôm Xã Chiềng Cọ TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

176 Lò Thu Vân 2/8/2009 Nữ Thái 9/12 Văn thư hành chính 22.35 16.75 Bản Sàng Xã Hua La TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

177 Tòng Thị Ngọc Ánh 12/9/2009 Nữ Thái 9/12 Văn thư hành chính 22.35 16.75 Bản Ỏ Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

178 Lò Quang Nhật 2/4/2009 Nam Thái 9/12 Văn thư hành chính 22.25 15.75 Bản Bó Ẩn Phường Tô Hiệu TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

179 Tòng Thị Tuyết Như 10/3/2009 Nữ Thái 9/12 Văn thư hành chính 21.85 15.75 Bản Cá Láp Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

180 Cà Quỳnh Như 8/16/2009 Nữ Thái 9/12 Văn thư hành chính 21.75 15.75 Tổ 17 Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

181 Cà Thanh Lâm 8/19/2009 Nam Thái 9/12 Văn thư hành chính 21.35 15.75 Bản Mé Mời Xã Mường Bằng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

182 Cà Thị Bích Nhật 5/1/2009 Nữ Thái 9/12 Văn thư hành chính 21.25 15.75 Bản Ỏ Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

183 Lù Thị Hà Vy 27/02/2009 Nữ Thái 9/12 Văn thư hành chính 21.15 15.75 Bản Ỏ Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

184 Lò Văn Quốc 5/1/2008 Nam Thái 9/12 Văn thư hành chính 21.05 15.75 Bản Mé Mời Xã Mường Bằng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

185 Hùng Thị Văn 3/21/2009 Nữ Khơ Mú 9/12 Văn thư hành chính 20.85 15.75 Bản Huổi Co Xã Mường Cai Huyện Sông Mã Tỉnh Sơn La

186 Cà Thị Ngọc Diệp 1/7/2009 Nữ Thái 9/12 Văn thư hành chính 20.75 15.75 Bản Pát Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

187 Lò Việt Cường 9/4/2009 Nam Thái 9/12 Văn thư hành chính 20.75 15.75 Bản Mé Mời Xã Mường Bằng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

188 Cà Thị Ngọc Bích 6/23/2009 Nữ Thái 9/12 Văn thư hành chính 20.35 15.75 Tổ 17 Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

189 Giàng A Mụa 3/7/2009 Nam Thái 9/12 Văn thư hành chính 20.15 16.75 Bản Huổi Thùng Xã Phiêng Cằm Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

190 Cầm Thị Yến Nhi 4/22/2009 Nữ Thái 9/12 Văn thư hành chính 19.95 15.75 Bản Ten Hịa Xã Mường Chanh Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

191 Lê Đàm Anh Đức 6/10/2009 Nam Kinh 9/12 Văn thư hành chính 19.45 15.75 Tổ 9 Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

192 Hoàng Thị Huyền 2/25/2009 Nữ Thái 9/12 Văn thư hành chính 19.05 15.75 Bản Nà Sang Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

193 Tòng Văn Khải 10/4/2009 Nam Thái 9/12 Văn thư hành chính 18.85 15.75 Tổ 15 Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La



7 Hướng dẫn du lịch

194 Cà Thị Hoàng Anh 1/21/2009 Nữ Thái 9/12 Hướng dẫn du lịch 24.25 15.75 Bản Phường Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

195 Mùa A Nụ 11/20/2009 Nam Hmông 9/12 Hướng dẫn du lịch 23.55 15.75 Tiểu Khu Pa Khen NT Mộc Châu Huyện Mộc Châu Tỉnh Sơn La

196 Tòng Văn Minh 6/1/2007 Nam Thái 9/12 Hướng dẫn du lịch 22.55 15.75 Bản Nẹ Nưa Xã Hua La TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

197 Mùi Thị Anh 9/20/2009 Nữ Mường 9/12 Hướng dẫn du lịch 21.65 15.75 Bản Tường Chung Xã Chiềng Chung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

198 Sồng A Phừ 6/7/2009 Nam Hmông 9/12 Hướng dẫn du lịch 21.35 15.75 Bản Lúng Xá Xã Lóng Luông Huyện Vân Hồ Tỉnh Sơn La

199 Sồng A Say 10/1/2009 Nam Hmông 9/12 Hướng dẫn du lịch 21.25 15.75 Bản Lúng Xá Xã Lóng Luông Huyện Vân Hồ Tỉnh Sơn La

200 Hà Thái Sơn 10/18/2009 Nam Thái 9/12 Hướng dẫn du lịch 21.15 15.75 Bản Tong Hán Xã Chiềng Hắc Huyện Mộc Châu Tỉnh Sơn La

201 Cà Thị Thanh Điệp 9/15/2009 Nữ Thái 9/12 Hướng dẫn du lịch 21.05 15.75 Bản Lương Mạt Xã Mường Bằng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

202 Tráng A Phành 9/11/2009 Nam Hmông 9/12 Hướng dẫn du lịch 20.85 15.75 Tiểu Khu Pa Khen NT Mộc Châu Huyện Mộc Châu Tỉnh Sơn La

203 Nguyễn Bá Phố 1/25/2008 Nam Kinh 9/12 Hướng dẫn du lịch 20.45 15.75 Tổ 1 Phường Quyết Tâm TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

204 Nguyễn Thị Yến Nhi 7/21/2009 Nữ Kinh 9/12 Hướng dẫn du lịch 20.35 15.75 Thôn 6 Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

205 Lù Mạnh Thỏa 10/16/2009 Nam Thái 9/12 Hướng dẫn du lịch 20.35 15.75 Tổ 11 Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

206 Giàng A Kỷ 5/26/2009 Nam Hmông 9/12 Hướng dẫn du lịch 19.85 15.75 Bản Bom Trỏ Xã Phiêng Cằm Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

207 Lèo Như Ngọc 8/24/2009 Nữ Thái 9/12 Hướng dẫn du lịch 19.75 15.75 Bản Lương Mạt Xã Mường Bằng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

208 Nguyễn Lê Tùng 21/8/2009 Nam Kinh 9/12 Hướng dẫn du lịch 19.35 15.75 Tổ 4 Phường Chiềng Lề TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

209 Cà Thị Hồng Tuyết 11/2/2009 Nữ Thái 9/12 Hướng dẫn du lịch 19.35 15.75 Bản Kềm Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

210 Lường Văn Vọng 9/8/2009 Nam Thái 9/12 Hướng dẫn du lịch 18.55 15.75 Bản Pá Phang 1 Xã Chiềng Hắc Huyện Mộc Châu Tỉnh Sơn La

211 Phạm Đoàn Phương Thảo 4/10/2009 Nữ Kinh 9/12 Hướng dẫn du lịch 18.05 15.75 Thôn 6 Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

212 Kháng A Chung 2/10/2008 Nam Hmông 9/12 Hướng dẫn du lịch 17.65 15.75 Bản Nậm Nghẹp Xã Ngọc Chiến Huyện Mường La Tỉnh Sơn La

213 Nguyễn Quốc Đạt 6/17/2009 Nam Kinh 9/12 Hướng dẫn du lịch 17.15 15.75 Tổ 8 Phường Quyết Tâm TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

214 Trần Việt Tiến 10/7/2009 Nam Kinh 9/12 Hướng dẫn du lịch 16.45 15.75 Bản Phung Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

8 Quản lý văn hóa

215 Quàng Thị Uyên 5/9/2009 Nữ Thái 9/12 Quản lý văn hóa 26.5 15.75 Bản Nẹ Tở Xã Hua La TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

216 Cà Thị Trang 4/20/2009 Nữ Thái 9/12 Quản lý văn hóa 25.7 15.75 Bản Mé Phường Chiềng Cơi TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

217 Lò Thị Thanh Nhàn 29/10/2009 Nữ Thái 9/12 Quản lý văn hóa 25.2 15.75 Bản Bó Xã Mường Bằng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

218 Thào Thị Vú 12/14/2009 Nữ Hmông 9/12 Quản lý văn hóa 24.9 15.75 Bản Keo Đồn Xã Chiềng On Huyện Yên Châu Tỉnh Sơn La

219 Lò Thị Thu Hằng 12/12/2009 Nữ Thái 9/12 Quản lý văn hóa 24.7 15.75 Bản Sàng Xã Chiềng Ban Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

220 Lò Thị Thu Trang 5/10/2009 Nữ Thái 9/12 Quản lý văn hóa 23.8 15.75 Bản Đúc Hản Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

221 Giàng Thị Dở 6/15/2009 Nữ Hmông 9/12 Quản lý văn hóa
23.8

15.75 Bản Nong Mòn Xã Cò Nòi Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

222 Hà Mạnh Huy 1/5/2009 Nam Thái 9/12 Quản lý văn hóa 23.45 15.75 Bản Nà Hạ 1 Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

223 Hà Thị Nhàn 11/24/2009 Nữ Thái 9/12 Quản lý văn hóa 23.4 15.75 Bản Xà Vịt Xã Nà Ớt Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

224 Hà Thị Tuyết Mai 1/9/2009 Nữ Thái 9/12 Quản lý văn hóa 23.0 15.75 Bản Phát Xã Chiềng Chung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

225 Hà Thị Minh Trang 12/10/2009 Nữ Thái 9/12 Quản lý văn hóa 22.9 15.75 Bản Thống Nhất Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La



226 Hờ Thị Hồng Ngọc 11/22/2009 Nữ Hmông 9/12 Quản lý văn hóa 22.8 15.75 Bản Sơn Tra Xã Nà Bó Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

227 Sộng Thị Pạ 10/8/2008 Nữ Hmông 9/12 Quản lý văn hóa 22.5 15.75 Bản Huổi Lếch Xã Đứa Mòn Huyện Sông Mã Tỉnh Sơn La

228 Lù Thị Hằng 10/9/2009 Nữ Thái 9/12 Quản lý văn hóa 22.2 15.75 Bản Púng Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

229 Cầm Việt Chương 9/16/2009 Nam Thái 9/12 Quản lý văn hóa 22.1 15.75 Bản Mạt Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

230 Quàng Yến Trang 6/5/2009 Nữ Thái 9/12 Quản lý văn hóa 22.0 15.75 Bản Pát Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

231 Sồng Thị Hà 11/2/2009 Nữ Hmông 9/12 Quản lý văn hóa 21.2 15.75 Xam Ta Xã Chiềng Chung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

232 Lò Quốc Trọng 2/19/2009 Nam Thái 9/12 Quản lý văn hóa 21.1 15.75 Bản Khoang Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

233 Lý Thị Dê 4/24/2008 Nữ Hmông 9/12 Quản lý văn hóa 20.3 15.75 Bản Lọng Hỏm Xã Phiêng Cằm Huyện Mai Sơn Tinh Sơn La

234 Lò Quốc Nghĩa 10/29/2009 Nam Thái 9/12 Quản lý văn hóa 20.0 15.75 Bản Thẳm Mạy Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

235 Lò Văn Thanh 7/5/2009 Nam Thái 9/12 Quản lý văn hóa 19.8 15.75 Bản Nẹ Nưa Xã Hua La TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

236 Quàng Khánh Đạt 12/6/2009 Nam Thái 9/12 Quản lý văn hóa 19.8 15.75 Bản Hịa Xã Hua La TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

237 Tòng Thị Thúy Hằng 8/5/2009 Nữ Thái 9/12 Quản lý văn hóa 19.5 15.75 Tổ 15 Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

238 Sồng A Chung 11/1/2009 Nam Hmông 9/12 Quản lý văn hóa 19.2 15.75 Bản Nặm Lạnh Xã Nà Ớt Huyện Mai Sơn

239 Nguyễn Như Quỳnh 7/8/2009 Nữ Kinh 9/12 Quản lý văn hóa 19.0 15.75 Tổ 8 Phường Quyết Thắng TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

240 Vương Thị Ngân Hà 12/17/2009 Nữ Kinh 9/12 Quản lý văn hóa 18.6 15.75 Hoàng Văn Thụ Xã Hua La TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

9 Dịch vụ pháp lý

241 Hoàng Quỳnh Như 7/1/2009 Nữ Thái 9/12 Dịch vụ pháp lý 25.85 15.75 Bản Ớt Chả Xã Nà Ớt Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

242 Quàng Thị Thu Hằng 5/5/2009 Nữ Khơ Mú 9/12 Dịch vụ pháp lý 22.55 15.75 Bản Huổi Nhả Xã Phiêng Cằm Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

243 Lò Thị Thu Trang 27/02/2009 Nữ Thái 9/12 Dịch vụ pháp lý 21.65 15.75 Bản Lương Mạt Xã Mường Bằng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

244 Cà Đức Toàn 25/03/2009 Nam Thái 9/12 Dịch vụ pháp lý 21.25 15.75 Bản Kềm Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

245 Cầm Văn Quỳnh 3/3/2003 Nam Thái 9/12 Dịch vụ pháp lý 21.15 15.75 Bản Kéo Tốc Xã Chiềng Ban Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

246 Cà Nhật Đăng 7/7/2009 Nam Thái 9/12 Dịch vụ pháp lý 20.95 15.75 Bản Phường Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

247 Lèo Thành Đạt 11/14/2009 Nam Thái 9/12 Dịch vụ pháp lý 20.55 15.75 Bản Nà Cà Xã Mường Chanh Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

248 Phàng Páo Giàng 27/04/2009 Nam Hmông 9/12 Dịch vụ pháp lý 20.45 15.75 Bản Háng Cao Xã Làng Chếu Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

249 Giàng A Súa 11/19/2009 Nam Hmông 9/12 Dịch vụ pháp lý 20.15 15.75 Bản Huổi Lặp Xã Chiềng Nơi Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

250 Cà Thị Diệp 8/5/2009 Nữ Thái 9/12 Dịch vụ pháp lý 20.05 15.75 Bản Mé Mời Xã Mường Bằng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

251 Hờ A Nụ 07/04/2008 Nam Hmông 9/12 Dịch vụ pháp lý 19.85 15.75 Bản Thẳm Đán Xã Mường Bám Huyện Thuận Châu Tỉnh Sơn La

252 Vì Thị Trang 02/02/2009 Nữ Xinh Mun 9/12 Dịch vụ pháp lý 19.45 15.75 Bản Nong Đúc Xã Lóng Phiêng Huyện Yên Châu Tỉnh Sơn La

253 Lò Nhật Anh 8/7/2009 Nam Thái 9/12 Dịch vụ pháp lý 19.45 15.75 Tổ 10 Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

254 Hà Tường Lân 10/03/2009 Nam Thái 9/12 Dịch vụ pháp lý 19.45 15.75 Bản Nà Hạ 1 Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

255 Vũ Thị Minh Hạnh 05/04/2009 Nữ Kinh 9/12 Dịch vụ pháp lý 19.25 15.75 Tổ 6 Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

256 Thào A Phềnh 10/18/2008 Nam Hmông 9/12 Dịch vụ pháp lý 18.85 15.75 Bản Tong Tải B Xã Chiềng Chăn Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

257 Hà Việt Hưng 30/06/2009 Nam Thái 9/12 Dịch vụ pháp lý 18.85 15.75 Bản Nà Hạ 1 Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

258 Trịnh Phạm Ngọc Quỳnh 2/9/2009 Nữ Kinh 9/12 Dịch vụ pháp lý 18.45 15.75 Thôn Tân Đức Xã Tân Hà Huyện Lâm Hà Tỉnh Lâm Đồng

259 Giàng A Hương 1/6/2008 Nam Hmông 9/12 Dịch vụ pháp lý 17.75 15.75 Bản Pá Ca Xã Pú Bẩu Huyện Sông Mã Tỉnh Sơn La

260 Lường Hoàng Anh 24/11/2009 Nam Thái 9/12 Dịch vụ pháp lý 17.15 15.75 Bản Phặng Xã Bon Phặng Huyện Thuận Châu Tỉnh Sơn La

261 Vũ Hà Chi 9/23/2007 Nữ Thái 9/12 Dịch vụ pháp lý 17.05 15.75 Tổ 1 Phường Quyết Thắng TP. Sơn La Tỉnh Sơn La



10 Hội họa

262 Hoàng Diệp Quỳnh 9/17/2009 Nữ Thái 9/12 Hội họa 24.85 15.75 Xóm 2 Xã Mường Giàng Huyện Quỳnh Nhai Tỉnh Sơn La

263 Quàng Bảo Nam 07/08/2009 Nam Thái 9/12 Hội họa 24.85 15.75 Bản Nà Mòn Xã Mường Và Huyện Sốp Cộp Tỉnh Sơn La

264 Mùa Thị Dếnh 4/30/2009 Nữ Hmông 9/12 Hội họa 23.45 15.75 Bản Yên Bình Xã Chiềng Chăn Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

265 Thào Thị Dà 7/28/2007 Nữ Hmông 9/12 Hội họa 21.85 15.75 Bản Hua Lành Xã Bản Lầm Huyện Thuận Châu Tỉnh Sơn La

266 Sồng A Chống 7/14/2009 Nam Hmông 9/12 Hội họa 21.65 15.75 Bản Phiêng Cảnh Xã Tân Lập Huyện Mộc Châu Tỉnh Sơn La
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267 Lường Gia Như 4/24/2009 Nữ Thái 9/12 Nghệ thuật BDMDGDT 25.35 15.75 Bản Tân Ban Xã Phiêng Ban Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

268 Lừ Ngọc Bảo Châu 8/24/2010 Nữ Thái 8/12 Nghệ thuật BDMDGDT 24.65 15.75 Bản Khoa Xã Mường Khoa Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

269 Sộng Thị Hua 3/7/2009 Nữ Hmông 9/12 Nghệ thuật BDMDGDT 24.65 15.75 Bản Huổi Mươi Xã Mường Cai Huyện Sông Mã Tỉnh Sơn La

270 Quàng Thị Lan Anh 7/20/2009 Nữ Thái 9/12 Nghệ thuật BDMDGDT 24.35 15.75 Bản Nhạp Xã Chiềng Lao Huyện Mường La Tỉnh Sơn La

271 Lò Thị Bảo Châm 5/18/2012 Nữ Thái 6/12 Nghệ thuật BDMDGDT 24.25 15.75 Núa Trò Xã Pi Tong Huyện Mường La Tỉnh Sơn La

272 Mùa Thị Dở 12/28/2009 Nữ Hmông 9/12 Nghệ thuật BDMDGDT 24.15 15.75 Phiêng Ban Xã Phiêng Ban Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

273 Giàng Thị Chu 8/17/2009 Nữ Hmông 9/12 Nghệ thuật BDMDGDT 23.65 15.75 Bản Nong Mòn Xã Cò Nòi Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

274 Giàng Thị Ly 8/30/2009 Nữ Hmông 9/12 Nghệ thuật BDMDGDT 23.45 15.75 Xia Kia Xã Mường Cai Huyện Sông Mã Tỉnh Sơn La

275 Hờ Thị Lương 8/7/2011 Nữ Hmông 7/12 Nghệ thuật BDMDGDT 23.35 15.75 Bản Sơn Tra Xã Nà Bó Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

276 Cà Thị Phương 9/26/2009 Nữ Thái 9/12 Nghệ thuật BDMDGDT 23.05 15.75 Bản Tà Sài Xã Chiềng Lao Huyện Mường La Tỉnh Sơn La

277 Mùa Thị Mai Ka 1/30/2009 Nữ Hmông 9/12 Nghệ thuật BDMDGDT 23.05 15.75 Bản Sơn Tra Xã Nà Bó Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

278 Tòng Thị Minh Thúy 2/28/2009 Nữ Thái 9/12 Nghệ thuật BDMDGDT 22.95 15.75 Bản Phát Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

279 Lầu Thị Gâu Giải 5/14/2012 Nữ Hmông 6/12 Nghệ thuật BDMDGDT 22.85 15.75 Bản Lung Lạng Xã Hồng Ngài Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

280 Sộng Thị Út 9/29/2009 Nữ Hmông 9/12 Nghệ thuật BDMDGDT 22.35 15.75 Bản Huổi Lếch Xã Đứa Mòn Huyện Sông Mã Tỉnh Sơn La

281 Và Thị Len 11/2/2004 Nữ Hmông 12/12 Nghệ thuật BDMDGDT 22.35 15.75 Bản Pha Khuông Xã Co Mạ Huyện Thuận Châu Tỉnh Sơn La

282 Lò Thị Xuân Mai 11/13/2007 Nữ Thái 9'/12 Nghệ thuật BDMDGDT 21.95 15.75 Bản Co Pục Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

283 Đinh Văn Long 1/20/2009 Nam Mường 9/12 Nghệ thuật BDMDGDT 21.95 15.75 Bản Giàn Xã Sập Xa Huyện Phù Yên Tỉnh Sơn La

284 Ngần Văn Xuân 10/28/2006 Nam Thái 12/12 Nghệ thuật BDMDGDT 21.85 15.75 Bản Nhả Sày Xã Mường Sại Huyện Quỳnh Nhai Tỉnh Sơn La

285 Lường Thị Loan 4/22/2009 Nữ Thái 9/12 Nghệ thuật BDMDGDT 21.75 15.75 Bản Lếch Xã Chiềng Lao Huyện Mường La Tỉnh Sơn La

286 Quàng Thị Trang 10/15/2009 Nữ Thái 9/12 Nghệ thuật BDMDGDT 21.65 15.75 Bản Lĩnh Luông Xã Chiềng Pấc Huyện Thuận Châu Tỉnh Sơn La

287 Hoàng Thế Anh 12/10/2008 Nam Thái 11/12 Nghệ thuật BDMDGDT 21.65 15.75 Bản Tát Ngoãng Xã Chiềng Hắc Huyện Yên Châu Tỉnh Sơn La

288 Cầm Văn Tiến 5/2/2009 Nam Thái 9/12 Nghệ thuật BDMDGDT 21.55 15.75 Bản Lầm Xã Bản Lầm Huyện Thuận Châu Tỉnh Sơn La

289 Giàng Thị A 3/5/2009 Nữ Hmông 9/12 Nghệ thuật BDMDGDT 21.25 15.75 Bản Ta Liễu Xã Chiềng On Huyện Yên Châu Tỉnh Sơn La

290 Triệu Thị Thu Thủy 2/19/2009 Nữ Dao 9/12 Nghệ thuật BDMDGDT 20.55 15.75 Bản Páp Xã Mường Do Huyện Phù Yên Tỉnh Sơn La

Nghệ thuật BDMDGDT



291 Cà Thị Kim Ngân 9/20/2010 Nữ Thái 7/12 Nghệ thuật BDMDGDT 20.55 15.75 Bản Co Pục Xã Chiềng Ngần TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

292 Lầu Páo Dê 3/15/2011 Nữ Hmông 7/12 Nghệ thuật BDMDGDT 20.35 15.75 Bản Lung Tang Xã Hồng Ngài Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

293 Cà Văn Khánh 4/7/2009 Nam Thái 9/12 Nghệ thuật BDMDGDT 20.25 15.75 Tổ 11 Phường Chiềng Sinh TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

294 Giàng A Phử 12/30/2009 Nam Hmông 9/12 Nghệ thuật BDMDGDT 20.25 15.75 Bản Pá Sung Xã Nà Ớt Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

295 Sồng Thị Ka 3/4/2009 Nữ Hmông 9/12 Nghệ thuật BDMDGDT 20.15 15.75 Bản Sài Khao Xã Chiềng Lương Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

296 Vừ Gâu Chỉ 3/16/2009 Nữ Hmông 9/12 Nghệ thuật BDMDGDT 20.05 15.75 Bản Ten Ư Xã Chiềng Sơ Huyện Sông Mã Tỉnh Sơn La
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297 Phàng Duy Mạnh 1/23/2009 Nam Hmông 9/12 Biểu diễn nhạc cụ TT 22.45 15.75 Bản Háng Cao Xã Làng Chếu Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

298 Trần Thị Bình 12/29/2011 Nữ Kinh 7/12 Biểu diễn nhạc cụ TT 21.05 15.75 TK 1-5 TT.Nông Trường Huyện Mộc Châu Tỉnh Sơn La

299 Lò Tuấn Anh 2/14/2008 Nam Thái 9/12 Biểu diễn nhạc cụ TT 19.05 15.75 Bản Có Mòn Xã Chiềng Xôm TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

13 Organ

300 Mùa Thị Gầu Dợ 8/18/2009 Nữ Hmông 9/12 Organ 22.95 15.75 Bản Co Sáy Xã Chiềng Hặc Huyện Yên Châu Tỉnh Sơn La

301 Lò Thị Dương 2/8/2009 Nữ Thái 9/12 Organ 22.15 15.75 Bản Nà Cường Xã Chiềng Lao Huyện Mường La Tỉnh Sơn La

302 Nguyễn Thế Khang 06/01/2012 Nam Kinh 5/12 Organ 21.75 15.75 Tổ 14 Phường Quyết Thắng TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

303 Thào Thị Vủa 5/10/2008 Nữ Hmông 9/12 Organ 21.75 15.75 Bản Hua Lành Xã Bản Lầm Huyện Thuận Châu Tỉnh Sơn La

304 Lầu A Vàng Ly 5/10/2007 Nam Hmông 9/12 Organ 20.95 15.75 Bản Lung Tang Xã Hồng Ngài Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

305 Lò Thị Huệ 3/12/2009 Nữ Thái 9/12 Organ 20.85 15.75 Bản Nà Cường Xã Chiềng Lao Huyện Mường La Tỉnh Sơn La

306 Mùa A Tu 10/13/2008 Nam Hmông 9/12 Organ 20.55 16.75 Bản Tà Xùa Xã Tà Xùa Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

307 Nguyễn Trung Bắc 9/18/2011 Nam Kinh 7/12 Organ 19.75 15.75 Tiểu Khu 3 Thị trấn Hát Lót Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

308 Quàng Thị Pha 7/17/2009 Nữ La ha 9/12 Organ 19.45 15.75 Bản Mạ Xã Chiềng Lao Huyện Mường La Tỉnh Sơn La

309 Mùa A Sống 1/14/2009 Nam Hmông 9/12 Organ 19.25 15.75 Bản Co Sáy Xã Chiềng Hặc Huyện Yên Châu Tỉnh Sơn La

310 Thào A Mạnh 1/27/2009 Nam Hmông 9/12 Organ 19.15 15.75 Bản Tà Hay Xã Chiềng Khong Huyện Sông Mã Tỉnh Sơn La

311 Lò Thị Ngọc My 12/15/2009 Nữ Thái 9/12 Organ 18.85 15.75 Bản Huổi Choi Xã Chiềng Lao Huyện Mường La Tỉnh Sơn La

312 Triệu Quốc Đạt 9/30/2009 Nam Dao 9/12 Organ 18.45 15.75 Bản Suối Ngõa Xã Hua Păng Huyện Mộc Châu Tỉnh Sơn La

313 Đỗ Đức Hùng 10/13/2012 Nam Kinh 6/12 Organ 18.45 15.75 Tổ 9 Phường Quyết Thắng TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

314 Đỗ Đức Duy 3/10/2011 Nam Kinh 7/12 Organ 18.05 15.75 Tổ 8 Phường Quyết Thắng TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

14 Thanh nhạc

315 Giàng Thị Ía 4/6/2009 Nữ Hmông 9/12 Thanh nhạc 23.75 15.75 Bản Nong Mòn Xã Cò Nòi Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

316 Giàng Thị No 4/13/2009 Nữ Hmông 9/12 Thanh nhạc 22.75 15.75 Bản Huổi Lếch Xã Đứa Mòn Huyện Sông Mã Tỉnh Sơn La

317 Đinh Công Sơn 11/9/2006 Nam Mường 12/12 Thanh nhạc 22.05 15.75 Bản Tà Lọt Xã Tà Lại Huyện Mộc Châu Tỉnh Sơn La

318 Quàng Thị Mai Hương 5/11/2009 Nữ Thái 9/12 Thanh nhạc 21.25 15.75 Bản Thín Xã Sặp Vạt Huyện Yên Châu Tỉnh Sơn La

319 Trần Gia Linh 2/5/2009 Nữ Kinh 9/12 Thanh nhạc 20.75 15.75 Bản Đông Xã Chiềng Ly Huyện Thuận Châu Tỉnh Sơn La

320 Vũ Phạm Huyền Trang 6/26/2009 Nữ Kinh 9/12 Thanh nhạc 20.35 15.75 Tổ 5 Phường Tô Hiệu TP. Sơn La Tỉnh Sơn La

321 Lường  Thanh Tùng 4/14/2006 Nam Thái 12/12 Thanh nhạc 20.25 15.75 Bản Ngòi Xã Chiềng Mung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

322 Lò Thái Kinh 11/15/2009 Nam Thái 9/12 Thanh nhạc 19.45 15.75 Bản Pơn Xã Tà Hộc Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

(Danh sách trên có 322 thí sinh)

Biểu diễn nhạc cụ TT
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